
        BAN QLKTX, Y TẾ&ANTT                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   TRẠM Y TẾ                                                               Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc 

 

LỊCH TRỰC CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2024 

( Từ ngày 01/3/2024 đến ngày 31/3/2024) 

 

 

Thứ 
Ngày/Tháng 

Thời gian Cơ sở chính Trường  

Liên cấp 

    Ghi chú 

 

T6 
01/3 

Ca 1 Vũ Lý - Nguyễn Thảo 

Phạm Lý 

Lịch kiểm tra vệ 

sinh: 

- Sáng: sau 9h00 

  - Chiều: sau 15h30 
Ca 2 Yến - Thư 

Ca 3 Mai Thảo 

 

T7 
02/3 

Ca 1 Yến 

Phạm Lý 

 

Ca 2 Yến 

Ca 3 Yến 

 

CN 
03/3 

Ca 1 Vũ Lý 

 

 
Ca 2 Vũ Lý 

Ca 3 Vũ Lý 

 

T2 
04/3 

Ca 1 Thảo - Thư 

Phạm Lý 

 

Ca 2 Vũ Lý - Yến 

Ca 3 Nguyễn Thảo 

 

T3 
05/3 

Ca 1 Nguyễn Thảo- Yến 

Thảo 

 

Ca 2 Phạm Lý- Thư 

Ca 3 Mai Thảo 

 

T4 
06/3 

Ca 1 Phạm Lý - Mai Thảo 
Nguyễn 

Thảo 

 

Ca 2 Vũ Lý - Yến 

Ca 3 Thư 

 

 

T5 

07/3 

Ca 1 Yến – Mai Thảo 

Phạm Lý 

 

Ca 2 Thư – Nguyễn Thảo 

Ca 3 Vũ Lý 

 

T6 
08/3 

Ca 1 Thư - Nguyễn Thảo 
Phạm Lý 

 

 

Ca 2 Vũ Lý – Mai Thảo 

Ca 3 Yến 

T7 09/3 

Ca 1 Mai Thảo 

Phạm Lý 

 

Ca 2 Mai Thảo 

Ca 3 Mai Thảo 

 

CN 
10/3 

Ca 1  Thư 

 

 

Ca 2 Thư 

Ca 3 Thư 

 

T2 
11/3 

Ca 1 Phạm Lý- Nguyễn Thảo 
Yến 

 

Ca 2 Mai Thảo - Thư 



Ca 3 Vũ Lý 

 

 

T3 

12/3 

Ca 1 Vũ Lý - Phạm Lý 

Thảo 

 

Ca 2 Vũ Lý - Yến 

Ca 3 Nguyễn Thảo 

T4 13/3 

Ca 1 Phạm Lý- Yến 

Thư 

 

Ca 2 Vũ Lý- Thảo 

Ca 3 Yến 

T5 14/3 

Ca 1 Nguyễn Thảo - Thư 

Phạm Lý 

 

Ca 2 Vũ Lý - Yến 

Ca 3 Mai Thảo 

T6 15/3 

Ca 1 Yến – Mai Thảo 

Phạm Lý 

 

 

 Ca 2 Vũ Lý - Nguyễn Thảo 

Ca 3 Thư 

T7 16/3 

Ca 1 Vũ Lý 

Phạm Lý 

 

Ca 2 Vũ Lý 

Ca 3 Vũ Lý 

CN 17/3 

Ca 1 Nguyễn Thảo 

 

 

Ca 2 Nguyễn Thảo 

Ca 3 Nguyễn Thảo 

T2 18/3 

Ca 1 Yến  - Mai Thảo 

Phạm Lý 

 

Ca 2 Vũ Lý - Thư 

Ca 3 Yến 

T3 19/3 

Ca 1 Yến – Vũ Lý 

Phạm Lý  Ca 2 Thư – Nguyễn Thảo 

Ca 3 Mai Thảo 

T4 20/3 

Ca 1 Mai Thảo – Yến 

Thư 

 

Ca 2 Phạm Lý - Nguyễn Thảo 

Ca 3 Vũ Lý 

T5 21/3 

Ca 1 Yến – Vũ Lý 

Phạm Lý 

 

Ca 2 Nguyễn Thảo – Mai Thảo 

Ca 3 Thư 

T6 22/3 

Ca 1 Phạm Lý -Yến 

Vũ.Lý 

 

Ca 2 Thư – Mai Thảo 

Ca 3 Nguyễn Thảo 

T7 23/3 Ca 1 Yến Phạm Lý  



Ca 2 Yến 

Ca 3 Yến 

CN 24/3 

Ca 1 Mai Thảo   

Ca 2 Mai Thảo 

Ca 3 Mai Thảo 

T2 25/3 

Ca 1 Phạm Lý- Yến Thảo  

Ca 2 Vũ Lý- Thư 

Ca 3 Thư 

T3 26/3 

Ca 1 Thư - Yến Phạm Lý  

Ca 2 Vũ Lý - Thảo 

Ca 3 Nguyễn Thảo 

T4 27/3 

Ca 1 Vũ Lý- Yến  

Phạm Lý 

 

Ca 2 Ng Thảo - Thư 

Ca 3 Mai Thảo 

 

T5 
28/3 

Ca 1 Ng Thảo - Mai Thảo 

Thư 

 

Ca 2 Phạm Lý – Vũ Lý 

Ca 3 Yến 

 

T6 
29/3 

Ca 1 Yến – Ng Thảo 

Phạm Lý 

 

Ca 2 Vũ Lý – Mai Thảo 

Ca 3 Vũ Lý 

 

T7 

30/3 

 

Ca 1 Thư 

Phạm Lý 

 

Ca 2 Thư 

Ca 3 Thư 

 

CN 
31/3 

Ca 1 Nguyễn Thảo 

 

 

Ca 2 Nguyễn Thảo 

Ca 3 Nguyễn Thảo 

Ghi chú thời gian:   Ca 1 từ 6h00-14h00; 

        Ca 2 từ 14h00-22h00;    

    Ca 3 từ 22h00- 6h00.                                                                                       

                                                                                                                                                                           

Thanh Hóa, ngày  23  tháng 2  năm 2024 

PHỤ TRÁCH TRẠM Y TẾ                                                    CB PHÂN TRỰC 
 

 

 

 

 

             Mai Thị Thùy 

 

 

 

 

 

                                                                Đoàn Thị Thư 

 


